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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 88

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

8 8 thángTháng

An Giang 79.430.038 499.407.472 16.301.433 107.653.797

Bà Rịa - Vũng Tàu 394.476.436 3.017.634.043 496.540.380 5.664.285.452

Bắc Cạn 600 45.608 697.619

Bắc Giang 609.442.345 3.782.867.512 509.676.387 3.693.109.463

Bạc Liêu 55.074.626 385.072.730 5.344.500 63.096.131

Bắc Ninh 4.113.681.713 23.501.441.068 3.135.865.182 18.581.369.635

Bến Tre 95.804.674 700.480.471 45.652.093 314.285.491

Bình Định 62.972.087 523.898.024 33.758.744 269.524.009

Bình Dương 2.212.798.374 15.502.520.700 1.649.968.996 12.140.770.847

Bình Phước 193.808.123 1.369.153.990 144.868.025 996.461.124

Bình Thuận 36.587.008 285.537.238 78.031.953 583.141.198

Cà Mau 110.425.410 668.232.701 14.545.956 132.166.012

Cần Thơ 178.399.466 1.118.155.425 34.791.240 302.272.989

Cao Bằng 3.931.839 40.571.184 3.534.755 25.012.937

Đà Nẵng 147.852.458 1.093.480.188 102.517.158 867.464.935

Đắc Nông 11.531.275 93.460.282 601.092 9.589.600

Đăk Lăk 113.331.618 872.425.106 54.271.922 296.157.495

Điện Biên 929.516 4.786.939 635.105 2.870.704

Đồng Nai 1.661.976.319 12.116.795.379 1.375.338.291 10.556.362.327

Đồng Tháp 117.598.597 802.602.260 37.740.196 362.647.044

Gia Lai 33.600.230 332.572.180 15.322.092 147.706.385

Hà Giang 12.210.754 38.563.722 556.947 16.372.582

Hà Nam 232.211.153 1.395.625.593 153.996.239 1.278.540.757

Hà Nội 1.257.282.090 9.276.326.432 2.543.053.297 20.124.140.639

Hà Tĩnh 60.627.675 438.292.124 205.643.840 1.512.138.170

Hải Dương 687.120.257 4.346.071.969 571.590.348 3.874.537.383

Hải Phòng 1.146.941.023 7.115.908.701 1.055.285.566 6.951.317.349

Hậu Giang 62.493.300 424.503.671 31.833.765 418.647.426

Hòa Bình 44.081.668 279.651.409 40.649.147 320.736.286

Hưng Yên 322.262.268 2.133.433.607 316.695.366 2.480.196.651

Khánh Hòa 133.709.515 949.313.374 64.692.195 564.101.134

Kiên Giang 51.828.486 425.572.109 7.268.856 93.009.502
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 88

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

8 8 thángTháng

Kon Tum 32.083.513 178.134.036 1.791.144 13.833.520

Lai Châu 244.814 1.527.641 2.687.802 10.328.565

Lâm Đồng 37.630.242 333.090.901 9.811.810 126.133.304

Lạng Sơn 97.251.042 837.125.469 71.803.414 519.257.552

Lào Cai 79.739.005 631.249.038 37.927.867 242.839.154

Long An 468.421.265 3.438.759.938 376.274.782 2.714.705.476

Nam Định 167.965.560 1.063.303.955 75.486.648 677.793.326

Nghệ An 70.576.506 500.483.328 58.454.651 447.290.524

Ninh Bình 120.085.218 858.957.915 150.106.916 1.125.671.742

Ninh Thuận 4.798.555 36.948.961 17.524.661 74.512.686

Phú Thọ 137.101.130 998.250.684 148.297.517 1.018.875.855

Phú Yên 15.402.585 87.481.304 7.071.735 59.607.662

Quảng Bình 15.604.697 92.401.057 20.679.393 129.040.412

Quảng Nam 109.248.583 631.759.555 116.484.195 1.118.641.246

Quảng Ngãi 54.300.397 381.300.004 115.187.483 525.299.012

Quảng Ninh 227.934.562 1.551.585.112 220.980.718 1.462.790.416

Quảng Trị 33.294.564 205.260.346 20.280.130 151.595.761

Sóc Trăng 71.721.956 507.301.580 8.431.494 60.127.484

Sơn La 1.288.658 10.690.430 1.829.324 13.471.821

Tây Ninh 406.898.334 2.756.859.112 244.493.016 1.903.629.166

Thái Bình 157.128.632 952.338.554 111.770.861 978.039.714

Thái Nguyên 2.274.460.427 16.636.462.210 1.361.455.713 9.374.512.376

Thanh Hóa 261.165.688 1.616.647.996 529.167.878 2.085.313.741

Thừa Thiên - Huế 76.309.186 572.818.053 47.947.102 397.509.251

Tiền Giang 266.652.475 1.874.717.529 111.297.920 994.658.120

TP Hồ Chí Minh 3.637.659.588 24.946.147.874 4.074.178.446 30.800.433.265

Trà Vinh 34.201.915 247.154.702 9.344.151 79.518.855

Tuyên Quang 5.278.524 31.188.580 9.434.914 54.773.360

Vĩnh Long 51.583.197 329.881.964 16.862.196 145.975.786

Vĩnh Phúc 258.335.187 1.984.203.751 545.940.303 3.545.871.084

Yên Bái 19.912.008 119.130.350 7.002.370 63.959.008
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